
Phụ lục I 

TỔNG HỢP MỨC CHI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ DƯỚI 03 THÁNG CHO 

26 NGÀNH, NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG NGHIỆP TRONG 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2023/QĐ-UBND, ngày    tháng 10 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 
I. MỨC CHI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGÀNH, NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP  

          (Đơn vị tính: đồng) 

Stt Nghề đào tạo 

Thời 

gian 

đào tạo 

(tháng) 

Số học 

viên tối 

đa/lớp 

Tổng kinh 

phí đào tạo 

KP đào 

tạo/học 

viên/tháng 

KP đào 

tạo/học 

viên/khóa 

học 

1 
Nghiệp vụ kế toán 

và kê khai thuế 
1,5 35 90.410.250 1.722.100 2.583.150 

2 
 Kế toán doanh 

nghiệp 
1,5 35 90.410.250 1.722.100 2.583.150 

3 
Xoa bóp 

(massage) 
1,5 35 85.737.750 1.633.100 2.449.650 

4 Pha chế đồ uống 1,5 35 92.856.750 1.768.700 2.653.050 

5 Kỹ thuật Hàn điện 1,5 35 98.918.400 1.884.160 2.826.240 

6 May công nghiệp 1,5 35 99.209.250 1.889.700 2.834.550 

7 
Chế biến mũ cao 

su 
1,5 35 100.880.325 1.921.530 2.882.295 

8 
Kỹ thuật trang 

điểm  
1,5 35 98.847.000 1.882.800 2.824.200 

9 Điện dân dụng 2 35 109.415.250 1.563.075 3.126.150 

10 
Thiết kế tạo mẫu 

tóc  
2 35 112.014.000 1.600.200 3.200.400 

11 Điện công nghiệp 2 35 115.920.000 1.656.000 3.312.000 

12 

Sửa chữa bảo trì 

tủ lạnh và điều 

hòa nhiệt độ 

2 35 116.198.250 1.659.975 3.319.950 

13 Sơn ô tô cơ bản 2 35 121.574.250 1.736.775 3.473.550 

14 

Quản lý sử dụng 

thuốc bảo vệ thực 

vật 

2,5 35 120.482.250 1.376.940 3.442.350 

15 Dệt thổ cẩm 2 35 122.671.500 1.752.450 3.504.900 

16 
Chế biến món ăn 

á âu 
2,5 35 136.683.750 1.562.100 3.905.250 

17 
Chăm sóc sức 

khỏe 
2,5 35 137.261.250 1.568.700 3.921.750 
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II. MỨC CHI HỖ TRỢ  ĐÀO TẠO NGÀNH, NGHỀ NÔNG NGHIỆP  

                          (Đơn vị tính: đồng) 

Stt Nghề đào tạo 

Thời 

gian 

đào tạo 

(tháng) 

Số học 

viên tối 

đa/lớp 

Tổng kinh 

phí đào tạo 

KP đào 

tạo/học 

viên/ 

tháng 

KP đào 

tạo/học 

viên/khóa 

học 

1 
Kỹ thuật ghép và 

trồng điều 
1,5 35 79.999.500 1.523.800 2.285.700 

2 
Kỹ thuật nuôi 

lươn 
1,5 35 80.797.500 1.539.000 2.308.500 

3 

Kỹ thuật trồng 

và chăm sóc cây 

có múi 

1,5 35 81.607.050 1.554.420 2.331.630 

4 

Kỹ thuật trồng 

và chăm sóc cây 

cảnh 

1,5 35 82.420.800 1.569.920 2.354.880 

5 
Kỹ thuật chăn 

nuôi gia cầm 
1,5 35 83.552.700 1.591.480 2.387.220 

6 
Kỹ thuật trồng 

và khai thác nấm 
1,5 35 84.074.550 1.601.420 2.402.130 

7 

Kỹ thuật trồng 

và khai thác mủ 

cao su 

1,5 35 98.781.375 1.881.550 2.822.325 

8 

Kỹ thuật chăn 

nuôi và phòng 

bệnh cho dê 

2 35 100.726.500 1.438.950 2.877.900 

9 
Kỹ thuật chăn 

nuôi Trâu - Bò 
2 35 98.721.000 1.410.300 2.820.600 

Ghi chú: Định mức chi hỗ trợ đào tạo nghề này chỉ áp dụng trong khi chưa ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật; khi có Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

và Quyết định phê duyệt bộ đơn giá chi tiết phục vụ công tác đào tạo nghề thì mức chi hỗ 

trợ đào tạo nghề thực hiện theo định mức kinh tế - kỹ thuật. 
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